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Tiết 30:   KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN HĐTN HN 6
( Đề số 1)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
	- Nhận biết được một số nghề trong thế giới nghề nghiệp qua các đặc điểm, hoạt độngđặc trưng của nghề
	- Biết được lợi ích, giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với các hoạt động lao động nghề nghiệp;
	 - Biết được yêu cầu về an toàn khi sử dụng công cụ lao động của nghề truyền thống
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác 
3. Thái độ : 
- Gi¸o dôc tÝnh nghiªm tóc, trung thùc vµ kh¶ n¨ng t­ duy logic cho häc sinh.
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất
- Năng lực chung: Giao tiếp và  hợp tác, tự chủ và  tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực riêng: Năng lực hợp tác của HS, khả năng thích ứng của HS với môi trường giáo dục, tư duy, năng lực đánh giá và nhận xét. 
- Phẩm chất: Trách nhiệm, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.
	II. ĐỀ KIỂM TRA 





	Họ và tên : .....................................................
Lớp  ......                                                                                                  

	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	


	






	Thứ      ngày      tháng    năm 20….

KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
( Đề số 1)
Môn: HĐTN HN LỚP 6
Thời gian: 60 phút
 


Mức độ đạt được






ĐỀ BÀI
I. Trắc  nghiệm khách quan 
Hãy điền đáp án đúng từ câu 1 đến câu 12 vào những ô trống sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 1: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Trong xã hội loài người, cái đáng quý nhất là lao động, người đáng quý nhất là người lao động.” Câu nói trên có ý nghĩa gì?
A. Ca ngợi vai trò của lao động và người lao động.
B. Nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động trong xã hội hiện đại.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 2: “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là câu tục ngữ nói về nghề nào?
A. Thợ điện.                            B. Nông dân           C. Kinh doanh.             D. Tài xế.
Câu 3: “Người lái đò” là tên gọi ví von của nghề nghiệp nào?
A. Nhân viên văn phòng.         B. Nhà báo.           C. Thẩm phán.             D. Giáo viên.
Câu 4: Khi các thiết bị điện trong nhà bị hỏng, chúng ta phải tìm ai để sửa chữa?
A. Thợ may.         B. Thợ thủ công.            C. Thợ điện.       D. Thợ sửa ống nước.
Câu 5: Nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Chỉ có những nghề lao động trí óc mới đáng tôn vinh.
B. Bất cứ nghề nào trong xã hội cũng đáng quý và đáng được trân trọng như nhau.
C. Những người lao động chân tay thường có học thức thấp.
D. Cả A và C đều đúng
Câu 6: Trong giờ làm văn, cô giáo yêu cầu cả lớp viết về gia đình mình và chọn một vài bài hay để đọc trước lớp. N được cô giáo gọi đứng lên đọc bài nhưng cả lớp đều phá lên cười khi bạn chia sẻ bố của mình làm nghề xe ôm? Nếu em là bạn thân của N, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Yêu cầu các bạn tôn trọng N và bố của N, không cười nữa để lắng nghe bạn chia sẻ.
B. Tỏ ra không quan tâm.
C. Bỏ ngoài tai, tập trung viết bài của mình.
D. Cười cùng với các bạn trong lớp.
Câu 7: Bố mẹ T làm nghề lao công nhưng bạn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti. Mặt khác bạn luôn rất thoải mái chia sẻ về họ. Sau giờ học, T còn nấu cơm mang ra chỗ bố mẹ và làm đỡ việc để bố mẹ nghỉ ngơi ăn cơm. Em thấy T là một người như thế nào?
A. T là một người con hiếu thảo.
B. T là một người rất hiểu chuyện.
C. T rất yêu thương bố mẹ.
D. Tất cả các phương án trên. 
Câu 8: Triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống, sẽ giúp: 
A. Mọi người hiểu biết về các nghề truyền thống
B. Mọi người trân trọng những nghề truyền thống như là một nét đặc sắc văn hóa dân tộc 
C. Mọi người xem được nhiều tranh
D. Cả A và B đúng
Câu 9: Ai là người có trách nhiệm giữ gìn các nghề truyền thống?
A. Học sinh, sinh viên
B. Nghệ nhân ở các làng nghề
C. Tất cả mọi người
D. Những người trưởng thành
 Câu 10: Hành động nào không được coi là góp phần gìn giữ các nghề truyền thống?
A. Bạn H kể cho các em nhỏ cùng làng về những câu chuyện của làng nghề nơi bạn ở
B. Bạn H thấy xấu hổ khi được các bạn nước ngoài hỏi han về các làng nghề
C. Bạn H quảng bá các làng nghề truyền thống bằng các bài viết giới thiệu của bạn trên facebook
D. Bạn H luôn tìm tòi, đọc thêm sách báo về những thông tin các làng nghề truyền thống
Câu 11: Để có thể trở thành một nghệ nhân, yếu tố quan trọng nhất là gì?
A. Lòng yêu nghề, sự đam mê
B. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ
C. Cần cù, trách nhiệm, cẩn thận
D. Tất cả các đức tính trên.
Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong sử dụng công cụ lao động là....với mọi ngành nghề, trong đó có nghề truyền thống
A. không cần thiết
B. cần thiết
C. không yêu cầu
D. không bắt buộc
  II. Tự luận 
Câu 13: Viết những nghề em biết và những nghề đang có ở nơi em sống ? 
Câu 14:   Nêu những việc em đã chuẩn bị để tập làm nghề truyền thống với nội dung sau: 
-Tên sản phẩm em lựa chọn: …………………………………………………………..
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào:……………………………………….
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm: ………………………..
Câu 15: Qua việc trổ tài nấu món ăn truyền thống, em có cảm nhận như thế nào?
Câu 16: Hoa  nói với Thủy: “Cô Hồng hàng xóm nhà tớ làm công nhân môi trường đô thị. Hôm nào cô cũng phải đi làm đến khuya mới về. Tớ không thích công việc của cô ấy”. Em có nhận xét gì về thái độ của Hoa đối với công việc của cô Hồng? Nếu là Thủy, em sẽ nói gì với Hoa?
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II. Tự luận 
	Câu
	Đáp án

	Câu 13
	- Những nghề em biết: Giáo viên, bác sĩ, công an, lập trình viên, người mẫu,…
- Những nghề đang có ở nơi em sống: Nông dân, công nhân, y sĩ,…

	Câu 14
	* Học sinh nêu được: 
-Tên sản phẩm em lựa chọn: 
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào:
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm:
* ví dụ:
-Tên sản phẩm em lựa chọn: Tập thêu
- Học cách làm sản phẩm ở đâu, bằng cách nào: Trong một hoạt động trải nghiệm trường em đã mời các nghệ nhân thêu ở làng thêu truyền thống Thường Tín về. Trong buổi hoạt động đó em đã được các nghệ nhân hướng dẫn và trải nghiệm cách thêu.
- Những dụng cụ nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị sản phẩm: Khung thêu, chỉ, kim, vải thêu.

	Câu 15
	Em cảm thấy rất vui và hào hứng vì các món ăn truyền thống của Việt Nam rất ngon và hấp dẫn. Mặc dù công thức làm hơi phức tạp nhưng em sẽ cố gắng học thêm thật nhiều món ăn nữa để nấu cho gia đình và bạn bè.

	Câu 16
	Em thấy thái độ của Hoa là chưa phù hợp vì bạn chưa có thái độ tôn trọng nghề nghiệp của cô. Nếu là Thủy em sẽ nói với bạn rằng đáng ra cậu phải thấy thương yêu và quý trọng cô vì cô đã giữ cho môi trường luôn sạch đẹp, cô đi làm về muộn là rất vất vả và thể hiện sự chăm chỉ của cô. Chúng ta phải trân trọng tất cả những người lao động vì nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn vinh và đề cao.



* Tiêu chí đánh giá
	MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	ĐẠT( Đ)
	Trắc nghiệm khách quan: trả lời đúng ít nhất từ 4/8 câu hỏi trở lên

	
	Tự luận: trả lời đầy đủ ít nhất 2/3 câu tự luận 

	
	Trả lời đúng hết các câu trắc nghiêm  và làm được 1 câu tự luận

	CHƯA ĐẠT( CĐ)
	Trắc nghiệm khách quan: Trả lời đúng dưới 4 câu hỏi

	
	Tự luận: Trả lời được một câu tự luận hoặc không trả lời được câu nào
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